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1 Thông tin về cơ sở điển hình
.



Thông tin chung

• Lĩnh vực sản xuất chính: Sản xuất thủy sản

• Sản phẩm chính: các loại tôm sushi, nobashi, tôm đông, tôm hấp, tôm tẩm bột, tôm chả,…, 

được đóng gói trước khi xuất khẩu

• Qui mô sản xuất: sản lượng đạt hơn 8500 tấn (năm 2022)

• Các thiết bị năng lượng chính: trạm biến áp, hệ thống máy nén khí, hệ thống lạnh, băng

chuyền, lò hấp, lò hơi…



Dây chuyền sản xuất

❖ Qui trình sản xuất

1

1



Dây chuyền sản xuất

❖ Các loại năng lượng được sử dụng trong dây chuyền:

• Điện năng được dùng ở hầu hết các thiết bị trong nhà máy như: Dây chuyền sản xuất; Hệ

thống máy nén lạnh, máy nén khí, hệ thống bơm, quạt, chiếu sáng,...

• Khí nén cấp chủ yếu cho máy phân cỡ và cho các quá trình sử dụng khí nén trong nhà máy.



Hệ thống cung cấp năng lượng

✓ Hệ thống điện được cung cấp bởi 04

máy biến áp có công suất 1.650

KVA - 22/0,4kV

Hình ảnh máy phát điện dự phòng

- Để đảm bảo độ ổn định của lưới điện và đảm bảo đáp ứng được

yêu cầu hệ số công suất, công ty đã bố trí tủ bù hệ số công suất.

Hệ số cosφ của công ty luôn đạt trên 0,9.

- Ngoài ra, tại Công ty có sử dụng máy phát điện công suất

1200kVA, phòng khi có sự cố mất điện
Hình ảnh trạm biến áp

Hệ thống điện



➢ Hệ thống chiếu sáng công ty sử dụng 1.170 bóng

đèn led tròn 50W Thời gian sử dụng bóng trung

bình khoảng 10 đến 12 tiếng

➢ Hệ thống chiếu sáng đã được trang bị bóng đèn

led với hiệu suất phát quang cao và tiết kiệm năng

lượng. So với tiêu chuẩn về độ rọi chiếu sáng, hầu

như các vị trí bị thiếu sáng. Công ty cần tăng

cường vệ sinh hệ thống bóng chiếu sáng, lắp đặt

các chóa đèn để tăng cường khả năng chiếu sáng
Hệ thống chiếu sáng tại công ty

Hệ thống cung cấp năng lượng

Hệ thống điện



Công ty sử dụng 04 lò hơi đốt dầu gồm 01 lò

500kg, 01 lò 600kg và 02 lò 1 tấn, lò chưa có

bộ hâm dầu, chưa có thu hồi nước ngưng.

Hiện tại đang chạy 02 lò và 02 lò dự phòng

để sử dụng cho khu vực hấp tôm, nhiệt độ tại

đầu ra khu vực lò hơi là 2000C, nhiệt độ sử

dụng tại khu lò hấp tôm là 1200C

Hệ thống lò hơi tại Doanh nghiệp

Hệ thống cung cấp năng lượng

Hệ thống lò hơi



Hệ thống cung cấp năng lượng

Công ty đang sử dụng 3 máy nén khí có

công suất máy 11kW và 15kW chạy luân

phiên, áp suất cài đặt là 8 bar, tại các

máy nén khí chưa lắp các ống dẫn gió

nóng từ máy nén khí ra ngoài môi trường.

Hình ảnh máy nén khí và bình tích áp

Hệ thống máy nén khí



Hệ thống cung cấp năng lượng

Nhà máy 1 sử dụng 9 máy nén lạnh bao gồm: Máy nén lạnh tầm cao (số 1 và 2); máy nén lạnh số 3 và 4 cấp

cho kho, đá vảy; Máy nén lạnh số 5 và 6 cấp cho tủ đông tiếp xúc; Máy nén lạnh số 7, 8, 9 cấp cho băng chuyền

cấp đông. Trong đó, các máy nén lạnh số 1, 2, 3, 4 sử dụng khởi động mềm còn lại khởi động trực tiếp.

Hình ảnh máy nén lạnh

Hệ thống lạnh



2 Giải pháp tiết kiệm năng lượng



Giải pháp TKNL số 1

Tăng cường  quản lí nội vi và bảo dưỡng thiết bị

❖ Đối với hệ thống lạnh

✓ Tăng cường kiểm soát khí không ngưng và dầu trong môi chất lạnh. Giúp gia tăng hiệu suất

của máy nén lạnh và hiệu quả giải nhiệt của dàn ngưng

✓ Lắp đặt biến tần cho hệ thống quạt giải nhiệt dàn ngưng

✓ Lắp đặt bể trữ lạnh cho nước lạnh 10°C và nước cấp lạnh cho hệ thống điều hoà không khí

nhà xưởng.

✓ Lắp biến tần cho hệ thống máy nén lạnh.

✓ Tăng cường công tác vệ sinh bên ngoài đường ống dàn ngưng với tần suất 3 tháng/lần.

✓ Ngăn khu vực lò hấp với khu vực xung quanh, nhằm cách ly nguồn nhiệt nóng từ lò hấp ra

môi trường xung quanh làm tăng năng lượng tiêu hao của hệ thống máy nén lạnh.



❖ Đối với hệ thống máy nén khí

✓ Thay đổi khu vực trạm máy nén khí: Nguyên nhân do ảnh hưởng trạm dầu có thể giảm thiểu

hiệu suất hoạt động máy nén khí, tăng khả năng bám bụi của bộ lọc máy nén khí. Đồng thời

mất an toàn hệ thống, gần nơi có nguy cơ cháy nổ

✓ Sắp xếp thứ tự vị trí bố trí thiết bị, Máy nén khí => Máy sấy Khí => Bình tích thành Máy nén

khí => Bình Tích => Máy Sấy để giảm năng lượng tiêu thụ máy sấy khí.

✓ Lắp chụp hút gió nóng từ nóc máy nén khí ra ngoài; Kiểm tra khắc phục rò rỉ khí nén.

Giải pháp TKNL số 1

Tăng cường  quản lí nội vi và bảo dưỡng thiết bị



❖ Đối với tòa nhà văn phòng

✓ Kiểm tra độ dày lớp cách nhiệt tường, mái.

✓ Rà soát và bịt kín lại các chỗ hở gây thất thoát nhiệt ra bên ngoài phòng.

✓ Sử dụng rèm bên trong và bên ngoài của sổ giúp giữ nhiệt vào mùa đông và làm mát vào

mùa hè.

✓ Lắp đặt mái che nắng cho cửa sổ để giảm nhiệt mùa hè.

✓ Lắp đặt thiết bị đóng cửa, cổng tự động.

✓ Lắp đặt cửa hai lớp, cửa cắt gió ở các hướng tây–bắc.

✓ Đặt điều hòa ở mức nhiệt độ trên 26°C vào mùa hè và 23°C vào mùa đông.

✓ Tắt hết các thiết bị chiếu sáng khi không sử dụng hoặc khi tan ca.

Giải pháp TKNL số 1

Tăng cường  quản lí nội vi và bảo dưỡng thiết bị



Giải pháp TKNL số 2

Tối ưu hóa hệ thống máy nén khí 

❖ Hiện trạng

- Công ty sử dụng 3 máy nén khí có công suất máy 11kW và 15kW. Các máy nén chạy luân

phiên nhau, hoạt động hết công suất, chưa có ống dẫn gió nóng ra ngoài, trong khi hệ thống

nén khí đặt tại phòng khá kín cùng với bồn chứa dầu. Nguyên nhân do ảnh hưởng trạm dầu có

thể giảm hiệu suất hoạt động máy nén khí, tăng khả năng bám bụi của bộ lọc máy nén khí.

Đồng - thời mất an toàn hệ thống, gần nơi có nguy cơ cháy nổ

- Hiện tại hệ thống máy nén khí được sắp xếp: Máy nén khí => Máy sấy Khí => Bình tích

➢ Giải pháp

- Sắp xếp theo thứ tự Máy nén khí => Bình Tích => Máy Sấy

- -Thay đổi khu vực đặt trạm máy nén khí.



❖ Hiện trạng

- Hiện tại công ty đang sử dụng các loại cút nối khí, chia khí, và hệ thống ống dẫn khí phục vụ

cho khu vực sản xuất. Loại này thì tất cả các đầu ra đều là đầu nối nhanh và hay bị rò rỉ khí. Đây

là sự cố phổ biến nhất ở các khớp nối. Việc rò rỉ do: áp lực làm bóp méo các khớp nối, lắp đặt

không đúng thông số chịu áp, không sử dụng hoặc sử dụng không đúng các vật liệu làm kín

(Seal, gasket, cao su non, keo dán...)

- Các khớp nối sử dụng trong môi trường nước hay khí dễ bị ăn mòn dẫn đến rò rỉ và gãy vỡ.

Việc tổn thất rò rỉ khí nhiều đã làm cho áp suất cuối đường ống phân phối giảm và phải bổ sung

thêm máy để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Ngoài ra, để vệ sinh cơ thể khỏi bụi sợi, nhà máy có

những vị trí đặt các vòi xịt để công nhân sử dụng cũng làm tăng tỷ lệ rò rỉ khí nén.

Giải pháp TKNL số 2

Tối ưu hóa hệ thống máy nén khí 



❖ Hiện trạng (tiếp tục)

- Hệ thống máy nén khí chưa được lắp ống dẫn gió nóng, nhiệt độ máy nén khí tỏa ra môi

trường cao ảnh hưởng đến khả năng làm việc của máy nén khí

➢ Giải pháp:

- Kiểm tra và phát hiện các điểm rò rỉ khí thường xuyên và thay thế dần các van, cút, ống chia

khí, đường ống rò rỉ…

- Lắp thêm các ống dẫn nóng cho máy nén khí ra ngoài phòng máy

Giải pháp TKNL số 2

Tối ưu hóa hệ thống máy nén khí 



Giải pháp TKNL số 3

Lắp đặt biến tần cho máy nén lạnh

❖ Hiện trạng

- Nhà máy 1 sử dụng 9 máy nén lạnh bao gồm: Máy nén lạnh tầm cao (số 1 và 2); máy nén lạnh

số 3 và 4 cấp cho kho, đá vảy; Máy nén lạnh số 5 và 6 cấp cho tủ đông tiếp xúc; Máy nén lạnh

số 7, 8, 9 cấp cho băng chuyền cấp đông. Trong đó, các máy nén lạnh số 1, 2, 3, 4 sử dụng khởi

động mềm còn lại khởi động trực tiếp.

- Nhà máy 2 sử dụng 9 máy nén lạnh bao gồm: Máy nén lạnh tầm thấp (số 1 và 2); máy nén lạnh

tầm cao (số 5 và 6); Máy nén lạnh số 5 cấp cho xưởng 2 gồm: Tẩm bột, cắt ép, tôm chiên, sushi 

thành phẩm, kho; Máy nén lạnh số 3, 4, 7 cấp cho kho lạnh, đá vảy; Máy nén lạnh 8, 9 cấp cho

băng chuyền cấp đông. Trong đó, các máy nén lạnh số 5, 6, 7, 8 sử dụng khởi động mềm còn lại

khởi động trực tiếp.

- Các máy nén lạnh chưa có khởi động mềm làm việc theo chế độ đóng cắt trực tiếp, việc đóng 

cắt trực tiếp như vậy sẽ gây sụt áp, giảm chất lượng điện năng cũng như ảnh hưởng đến các 

thiết bị khác.



❖ Hiện trạng (tiếp tục)

- Dòng khởi động của máy nén lạnh là tương đối cao gấp hơn 2 lần so với dòng làm việc bình 

thường của hệ thống, điều này gây ảnh hưởng tương đối lớn đến quá trình hoạt động của 

các thiết bị xung quanh, cũng gây ảnh hưởng đến chất lượng điện của toàn công ty.

➢ Giải pháp

- Đề xuất lắp biến tần cho hệ thống máy nén lạnh của công ty.

Giải pháp TKNL số 3

Lắp đặt biến tần cho máy nén lạnh



➢ Giải pháp (tiếp tục)

Lợi ích của giải pháp giúp hệ thống:

• Giúp máy hoạt động ở những dải tốc độ tối ưu đảm bảo

điều chỉnh linh hoạt, vận hành tối ưu theo nhu cầu phụ tải.

• Đặt chế độ vận hành theo nhiệt độ: Biến tần tích hợp sẵn

bộ điều khiển PID tính được nhiệt độ của môi chất làm lạnh

dựa trên áp suất đo và điều chỉnh hoạt động của máy nén.

• Giảm số lần khởi động và dừng máy, kéo dài tuổi thọ của máy

• Khởi động êm, điều khiển tốc độ là dải liên tục tránh được tác động

của dòng khởi động.

• Chức năng bảo vệ motor khi xảy ra lỗi như:

quá dòng, quá áp, mất pha ngõ vào và ngõ ra,….

… Sơ đồ lắp đặt biến tần vào hệ thống máy nén lạnh 

mẫu

Giải pháp TKNL số 3

Lắp đặt biến tần cho máy nén lạnh



➢ Giải pháp (tiếp tục)

- Kết quả tính toán lợi ích năng lượng của giải pháp:

Giải pháp TKNL số 3

Lắp đặt biến tần cho máy nén lạnh



Giải pháp TKNL số 4:

❖ Hiện trạng:

Công ty sử dụng hệ thống dàn ngưng gồm:

▪ 03 dàn ngưng ATC 800, quạt 22 kw, bơm 5,5 kw

▪ 01 dàn ngưng Tân Long quạt 15 kw x 2, 2 bơm 3,7 kw

▪ 01 dàn ngưng Tân Long quạt 11 kw x 2, bơm 3,7 kw

- Các động cơ quạt hoạt động theo chế độ tự động bật-tắt, chưa có biến tần điều khiển;

Việc vận hành của các quạt giải nhiệt chạy cơ hiện tại có một số nhược điểm sau:

+ Việc bật tắt nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của động cơ do mỗi lần khởi động, dòng điện

khởi động là rất lớn.

Lắp đặt biến tần cho hệ thống quạt giải nhiệt dàn ngưng



❖ Hiện trạng (tiếp tục):

- Điều khiển động cơ theo kiểu bật – tắt chưa

phải là dạng điều khiển tối ưu để tiết kiệm

năng lượng và dải điều khiển không được tốt.

➢ Giải pháp:

- Lắp biến tần cho quạt giải nhiệt dàn ngưng

sử dụng tín hiệu nhiệt độ nước giải nhiệt để

điều khiển.

Hệ thống dàn ngưng tại Công ty

Giải pháp TKNL số 4:

Lắp đặt biến tần cho hệ thống quạt giải nhiệt dàn ngưng



➢ Giải pháp (tiếp tục):

- Tổng hợp kết quả tính toán Tiết kiệm năng

lượng:

Giải pháp TKNL số 4:

Lắp đặt biến tần cho hệ thống quạt giải nhiệt dàn ngưng



Giải pháp TKNL số 5

❖ Hiện trạng:

- Công ty Cổ Phần Việt Nam là một trong những đơn vị tiêu tốn khá nhiều điện năng vào giờ cao

điểm. Hệ thống lạnh cho điều hòa và làm lạnh nước đang vận hành cung cấp khí cho nước lạnh

10°C các khu vực thông qua hệ thống bơm, quạt và các FCU.

- Nhu cầu sử dụng nước lạnh 100C khá nhiều vào giờ cao điểm, việc sử dụng tối ưu hóa hệ

thống hiện tại chưa hiệu quả

- Thời gian sử dụng thiết bị này vào cao điểm là 5h với mức chi phí điện năng vào cao điểm là

2.871 đồng như hiện nay cao gấp 3 lần so với chi phí vào thời gian thấp điểm (1.007 đồng).

➢ Giải pháp:

Lắp đặt hệ thống bồn trữ lạnh để tích trữ nhiệt vào giờ thấp điểm và xả nhiệt vào giờ cao điểm

để tận giảm giá thành vận hành hệ thống máy lạnh.

Lắp bể trữ lạnh cho nước lạnh 10°C  và nước cấp lạnh cho hệ thống điều hòa



➢ Giải pháp (tiếp tục):

- Bồn trữ lạnh là một công nghệ mới xuất hiện 

gần đây. Nó đáp ứng được nhu cầu cho sự 

quản lý năng lượng một cách linh động. Bồn 

trữ lạnh cho phép sản xuất lạnh khi nào thuận 

tiện, chi phí thấp nhất và sử dụng năng suất 

lạnh đó bất cứ khi nào có nhu cầu

- Thường được sử dụng để lưu trữ công suất 

làm mát cho điều hoà không khí của những hệ 

thống làm lạnh trung tâm phục vụ cho những 

toà nhà lớn, siêu thị, ngành thực phẩm,… sử 

dụng những máy nén lạnh chạy bằng điện Nguyên lý hoạt động của hệ thống bồn trữ lạnh

Giải pháp TKNL số 5

Lắp bể trữ lạnh cho nước lạnh 10°C  và nước cấp lạnh cho hệ thống điều hòa



➢ Giải pháp (tiếp tục):

- Có hai chế độ lắp đặt căn bản: Đầy tải và một phần tải

Chế độ đầy tải: Bồn trữ lạnh được cung 

cấp đủ tải lạnh (đủ năng suất) để đáp ứng 

nhu cầu tải đỉnh là máy lạnh chỉ chạy về 

đêm để cấp lạnh làm đông nước trong bồn 

trữ lạnh. Ưu điểm của chế độ này là máy 

lạnh không vận hành vào giờ cao điểm, giờ 

mà giá điện cho một kWh rất cao

Chế độ một phần tải: Máy lạnh được sử 

dụng để nạp vào bồn trữ lạnh chỉ một phần 

nhu cầu một ngày. Như thế, trong 12 giờ 

hoạt động, bồn trữ lạnh cung cấp một phần 

tải và phần còn lại thì máy lạnh vẫn phải 

chạy để cung cấp.

Giải pháp TKNL số 5
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➢ Giải pháp (tiếp tục):

- Lợi ích: có rất nhiều lợi ích đối với chủ đầu tư, nhà cung cấp điện và môi trường và xã hội:

• Đối với chủ đầu tư:

+ Giảm chi phí đến 40% bằng cách chuyển nhu cầu làm lạnh của đơn vị sang giờ thấp điểm.

+ Với chế độ trữ lạnh một phần, người thiết kế có thể giảm kích thước máy lạnh xuống khoảng 

50 đến 60% hay giảm chi phí lắp đặt.

+ Giảm kích thước và chi phí của những thiết bị xử lý không khí, động cơ, đường ống và bơm 

đến 30%.

+ Sử dụng bồn trữ lạnh làm giảm độ ẩm không khí và kết quả là để đáp ứng nhu cầu thoải mái 

của con người thì cảm biến nhiệt có thể được chỉnh cao hơn đồng nghĩa với việc chi phí vận 

hành giảm xuống

+ Bồn trữ lạnh có thể lắp vào hệ thống máy lạnh có sẵn vừa làm tăng công suất lạnh, vừa giảm 

chi phí vận hành.

Giải pháp TKNL số 5

Lắp bể trữ lạnh cho nước lạnh 10°C  và nước cấp lạnh cho hệ thống điều hòa



➢ Giải pháp (tiếp tục):

- Lợi ích: có rất nhiều lợi ích đối với chủ đầu tư, nhà cung cấp điện và môi trường và xã hội:

• Đối với nhà cung cấp năng lượng:

+ Bồn trữ lạnh giảm nhu cầu sử dụng điện vào giờ cao điểm và do đó làm tăng hiệu suất sản 

xuất điện cho nhà máy điện.

+ Trong nhiều nghiên cứu cho thấy, điện năng được truyền tải tốt hơn vào giờ thấp điểm. Mỗi 

kWh điện sử dụng chuyển từ cao điểm sang thấp điểm sẽ làm giảm lượng nhiên liệu để sản 

xuất nó (khoảng 8 - 30%), song song với nó là việc giảm được khí thải nhà kính của nhà máy 

điện.

+ Giảm tải đỉnh cho nhà cung cấp điện.

Giải pháp TKNL số 5
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➢ Giải pháp (tiếp tục):

- Lợi ích: có rất nhiều lợi ích đối với chủ đầu tư, nhà cung cấp điện và môi trường và xã hội:

• Đối với môi trường và xã hội:

+ Bồn trữ lạnh làm cho việc tích trữ năng lượng của những nguồn năng lượng mới (năng lượng 

mặt trời, năng lượng gió) khả thi hơn.

+ Giảm khí thải và việc sử dụng những nhà máy điện gây ô nhiễm (vì giảm được tải đỉnh).

+ Giảm được nhu cầu xây thêm nhà máy điện.

+ Có nhiều dạng tích trữ năng lượng nhưng bồn trữ lạnh giảm nhu cầu năng lượng giờ cao 

điểm và nó dự trữ cùng một dạng năng lượng cho nhu cầu, đó là làm lạnh.

+ Sử dụng bồn trữ lạnh giảm được kích thước máy lạnh, do đó lượng tác nhân lạnh giảm 

xuống và giảm được rò rỉ của nó ra môi trường bên ngoài.

....
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➢ Giải pháp (tiếp tục):

- Hiệu quả kinh tế:

Giải pháp TKNL số 5
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Giải pháp TKNL số 6: Lắp đặt đồng hồ theo dõi năng lượng

❖ Hiện trạng

- Quy trình sản xuất của Công ty được chia ra thành nhiều công đoạn khác nhau. Mỗi công 

đoạn có đặc thù riêng, có các thiết bị tiêu thụ năng lượng khác nhau, cơ chế và thời gian hoạt 

động khác nhau.

- Công ty cần giám sát việc theo dõi năng lượng và tính toán suất tiêu hao năng lượng trên sản 

lượng sản phẩm sản xuất hàng tháng, theo dõi tổn thất năng lượng từng khu vực để tìm ra 

nguyên nhân và khắc phục kịp thời.

- Người quản lý năng lượng có thể xác định các định mức tiêu thụ năng lượng hàng tháng nhờ 

vào việc lắp đặt các đồng hồ đo đếm phụ. Từ các định mức tiêu thụ năng lượng của từng 

tháng.



❖ Lợi ích:

- Người quản lý năng lượng có thể xác định các định mức tiêu thụ năng lượng hàng tháng nhờ 

vào việc lắp đặt các đồng hồ đo đếm phụ. Từ các định mức tiêu thụ năng lượng của từng 

tháng người quản lý năng lượng sẽ tính toán và lập báo cáo, tức là lập được một biểu đồ rồi 

so sánh các định mức hàng tháng này để chọn ra định mức tiêu thụ thấp nhất làm mục tiêu 

cho hoạt động của đơn vị mình.

- Việc theo dõi năng lượng và tính toán suất tiêu hao năng lượng trên sản lượng sản phẩm sản 

xuất hàng tháng, theo dõi tổn thất năng lượng từng khu vực để tìm ra nguyên nhân và khắc 

phục kịp thời.
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➢ Giải pháp:

- Lắp đặt các đồng hồ theo dõi năng lượng. Ngày

EAC 1 EAC 2 EAC ...
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tiêu 

hao

1
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4

5

6

...

30

Tổng

Biểu mẫu theo rõi suất tiêu hao năng lượng

Đồng hồ theo dõi năng lượng sử dụng tại Công ty
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